
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1    Môn thi: Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: A3    Ngày thi: Ca thi:  Ca 4

GK1 GK2 KL

1 1 71DCOT11021 Nguyễn Đương Công 71DCOJ11

2 2 71DCOT12014 Bùi Quý Dương 71DCOJ11

3 3 71DCOT11047 Đỗ Duy Đức 71DCOJ11

4 4 71DCOT16004 Nguyễn Quang Huy 71DCOJ11

5 5 71DCOT11041 Phạm Tuấn Hưng 71DCOJ11

6 6 71DCOT12056 Ngô Tùng Lâm 71DCOJ11

7 7 71DCOT11065 Nguyễn Công Minh 71DCOJ11

8 8 71DCOT16023 Phùng Trung Nghĩa 71DCOJ11

9 9 71DCOT11169 Nguyễn Đức Quang 71DCOJ11

10 10 71DCOT11061 Lê Quang Thọ 71DCOJ11

11 11 71DCOT16015 Phạm Văn Thông 71DCOJ11

12 12 71DCOT11022 Vũ Thành Trung 71DCOJ11

13 13 71DCOT16010 Mai Xuân Trường 71DCOJ11

14 14 71DCOT11038 Chu Văn Tuấn 71DCOJ11

15 15 71DCOT11163 Nguyễn Ích Vinh 71DCOJ11

16 16 71DCOT11006 Trần Ngọc Quang Vinh 71DCOJ11

17 17 71DCOT11017 Nguyễn Hoàng Giang 71DCOT11

18 18 71DCOT12028 Lê Thế Hải 71DCOT11

19 19 71DCOT11222 Lê Hoàn 71DCOT11

20 20 71DCOT11026 Lưu Văn Mạnh 71DCOT11

21 21 71DCOT11098 Lê Tiến Nhật 71DCOT11

22 22 71DCOT11056 Đặng Văn Quân 71DCOT11

23 23 71DCOT12077 Lê Văn Thành 71DCOT11

24 24 71DCLG11911 Tiêu Quyết Tiến 71DCOT11

25 25 71DCOT11123 Lê Xuân Tuấn 71DCOT11

26 26 71DCOT12003 Lê Việt Anh 71DCOT12

27 27 71DCOT11035 Nguyễn Văn Bắc 71DCOT12

28 28 71DCOT11003 Cù Đức Chính 71DCOT12

29 29 71DCOT12012 Phạm Khương Duy 71DCOT12

30 30 71DCOT11221 Nguyễn Thành Đạt 71DCOT12

31 31 71DCOT11160 Vũ Đình Huân 71DCOT12

32 32 71DCOT11372 Lê Quang Huy 71DCOT12

33 33 71DCOT12055 Nguyễn Văn Kiên 71DCOT12

34 34 71DCOT11057 Hoàng Hữu Long 71DCOT12
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35 35 71DCOT12071 Phạm Trần Chính Nghĩa 71DCOT12

36 36 71DCOT12072 Phạm Trọng Nghĩa 71DCOT12

37 37 71DCOT11063 Phùng Văn Quyền 71DCOT12

38 38 71DCOT11970 Lê Thanh Tân 71DCOT12

39 39 71DCOT11370 Phạm Trí Thanh 71DCOT12

40 40 71DCOT11913 Trương Ngọc Thiện 71DCOT12

41 41 71DCOT11225 Đào Việt Trung 71DCOT12

42 42 71DCOT12092 Nguyễn Văn Trưởng 71DCOT12

43 43 71DCOT12095 Đoàn Quốc Tuấn 71DCOT12

44 44 71DCOT11050 Trương Anh Tuấn 71DCOT12

45 45 71DCOT12098 Nguyễn Duy Tùng 71DCOT12

45 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI  1 GV CHẤM THI  2
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